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Câu 1:   Vợ chồng giữ gìn danh dự, nhân phẩm và uy tín của nhau là biểu hiện bình đẳng trong quan hệ nào dưới đây?


A.  Quan hệ hôn nhân 
B.  Quan hệ nhân thân         

C.  Quan hệ vợ chồng         
D.  Quan hệ tài sản      
Câu 2:  Pháp luật có tính quy phạm phổ biến, vì pháp luật được áp dụng


A.  đối với người vi phạm                                  B.  đối với người sản xuất kinh doanh.

C.  trong một số lĩnh vực quan trọng.

D.  trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.   
Câu 3:   Người điều khiển xe mô tô vượt đèn đỏ thuộc loại vi phạm pháp luật nào ?


A.  Vi phạm luật hành chính    
B.  Vi phạm kỉ luật     

C.  Vi phạm luật hình sự
D.  Vi phạm luật dân sự   
Câu 4:   Xâm phạm đến danh dự và nhân phẩm của người khác là hành vi


A.  bịa đặt điều xấu, tung tin xấu về người khác   

B.  phê bình về việc làm sai trái của người khác trong cuộc họp.

C.  gây gỗ hăm dọa người khác                        

D.  thương xuyên gởi tin nhắn gây hoang mang              
Câu 5:   Ý kiến nào dưới đây là đúng về quyền bình đẳng giữa cha mẹ và con?


A.  Cha mẹ được quyền quyết định việc chọn trường,học cho con.

B.  Cha mẹ cần quan tâm, chăm sóc con đẻ hơn con nuôi.               

C.  Cha mẹ không được phân biệt, đối xử giữa các con.

D.  Cha mẹ cần tạo điều kiện tốt hơn cho con trai học tập, phát triển.     
Câu 6:   Quyền và nghĩa vụ công dân không bị phân biệt bởi dân tộc, giới tính và địa vị xã hội là thể hiện quyền bình đẳng nào dưới đây của công dân?


A.  Bình đẳng tôn giáo               


B.  Bình đẳng về thành phần xã hội      

C.  Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ  

D.  Bình đẳng dân tộc
Câu 7:   Các tổ chức cá nhân chủ động thực hiện nghĩa vụ (những việc phải làm) là:

A.  Tuân thủ pháp luật.           


B.  Áp dụng pháp luật.

C.  Sử dụng pháp luật.          


D.  Thi hành pháp luật.               
Câu 8:   Pháp luật qui định người từ bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hành chính về mọi vi phạm do mình gây ra?


A.  18 tuổi trở lên  
B.  17 tuổi trở lên  

C.  16 tuổi trở lên
D.  15 tuổi trở lên    
Câu 9: Quyền bình đẳng trong kinh doanh có nghĩa là


A. doanh nghiệp nhà nước được ưu tiên hơn các doanh nghiệp khác.

B. doanh nghiệp tư nhân bình đẳng với doanh nghiệp nhà nước.

C. mọi doanh nghiệp đều được kinh doanh các mặt hàng như nhau.

D. các doanh nghiệp đều được hưởng miễn giảm thuế như nhau.
Câu 10:   Tự tiện bắt người, giam người trái pháp luật là hành vi xâm phạm đến


A.  quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ.                                  

B.  quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.       

C.  quyền tự do cá nhân.                                                  

D.  quyền được bảo vệ danh dự nhân phẩm  của công dân.
Câu 11:  Nội dung nào  không nói về công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ?


A.  Công dân bình đẳng về nghĩa vụ đóng thuế.            

B.  Công dân bình đẳng về quyền bầu cử

C.  Công dân bình đẳng về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc    

D.  Công dân bình đẳng về nghĩa vụ đóng góp vào quỹ từ thiện,
Câu 12:   Chị N và anh M thưa chuyện với hai gia đình để được kết hôn với nhau, nhưng, ông K là bố chị N không đồng ý và đã cản trở hai người vì chị N theo đạo Thiên Chúa, còn anh M lại theo đạo Phật. Hành vi của ông K là biểu hiện


A.  không thiện chí với tôn giáo khác

B.  thiếu ý thức xây dựng gia đình

C.  phân biệt đối xử vì lí do tôn giáo.                          

D.  lạm dụng quyền hạn.                                                 
Câu 13:   Pháp luật do tổ chức nào dưới đây ban hành?


A.  Chính quyền.  
B.  Quốc hội .   

C.  Nhà nước  
D.  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Câu 14:   Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của mình và giữ gìn, khôi phục phát huy những phong tục tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp. Điều này thể hiện các dân tộc đều bình đẳng về


A.  Đời sống tinh thần        


B.  Tự do tín ngưỡng

C.  Văn hóa, giáo dục                


D.  Chính trị          
Câu 15:   Hai bạn học sinh lớp 12 trao đổi với nhau về quyền tự do ngôn luận của công dân. Theo em, những ai dưới đây có quyền tự do ngôn luận?


A.  Chỉ những người từ 20 tuổi trở lên.

B.  Chỉ những người là cán bộ, công chức

C.  Chỉ những người từ 18 tuổi trở lên.                                         

D.  Mọi công dân.                                                                       
Câu 16:   Bình đẳng trong thực hiện quyền lao động có nghĩa là


A.  mọi người đều có quyền lựa chọn việc làm mà không cần đáp ứng yêu cầu nào.

B.  mọi người đều có quyền tự do lựa chọn việc làm phù hợp với khả năng của mình.

C.  mọi người đều có quyền làm việc hoặc nghỉ việc trong cơ quan theo sở thích của mình.

D.  mọi người đều có quyền được nhận lương như nhau.
Câu 17:  Trong những nghĩa vụ dưới đây của người kinh doanh, nghĩa vụ nào là quan trọng nhất ?


A.  Bảo vệ tài nguyên.

B.  Bảo vệ môi trường.     

C.  Nộp thuế đầy đủ.       

D.  Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.      
Câu 18:  Căn cứ vào cơ sở nào dưới đây để phân biệt một vài vật là đối tượng lao động hay tư liệu lao động?

A.  Khả năng sử dụng     
B.  công dụng  của vật đó   

C.  Mục đích sử dụng     
D.  Giá trị của vật đó
Câu 19:  Khi bầu cử, mỗi cử tri đều có một lá phiếu với giá trị ngang nhau là thể hiện nguyên tắc bầu cử


A.  dân chủ.
B.  bình đẳng.                    

C.  phổ thông.                  
D.  công bằng.                   
Câu 20:  Ông N đốt rừng làm nương rẫy dẫn đến làm cháy gần một héc-ta rừng đặc dụng khu di tích lịch sử văn hóa  Hành vi của ông N là trái pháp luật về


A.  bảo vệ và phát triển rừng.         

B.  bảo vệ di tích lịch sử văn hóa       

C.  bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.

D.  bảo vệ nguồn lợi rừng.
Câu 21:  Công dân có quyền học ở các cấp / bậc học, từ Tiểu học đến Đại học và Sau Đại học theo quy định của pháp luật là thể hiện


A.  quyền học ở nhiều bậc học       
B.  quyền học không hạn chế.     

C.  quyền học theo sở thích.
D.  quyền học thường xuyên.  
Câu 22:  Việc công dân học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với năng khiếu, khả năng, sở thích và điều kiện của mình là một trong các nội dung của

A.  quyền học tập của công dân.                                        

B.  quyền lựa chọn ngành nghề của công dân

C.  quyền tự do của công dân.                                               

D.  quyền được phát triển của công dân.
Câu 23:  Công dân có quyền tố cáo trong trường hợp nào dưới đây?


A.  Thấy có nhóm người khai thác gỗ trái phép.

B.  Bị cơ quan quản lí thị trường xử phạt quá mức,

C.  Phản đối hành vi thiếu dân chủ trong cuộc họp của lãnh đạo.

D.  Không đồng ý với quyết định xử phạt của cơ quan thuế.
Câu 24:  Pháp luật nước ta khuyến khích tự do sáng tạo, phổ biến các tác phẩm văn học, nghệ thuật có lợi cho đất nước là nhằm thúc đẩy quyền nào dưới đây của công dân ?


A.  Quyền sáng tạo.   



B.  Quyền được phát triển.  

C.  Quyền tham gia đời sống văn hóá

D.  Quyền tham gia đời sống tinh thần.     
Câu 25:  Mọi công dân đủ 18 tuồi trở lên đều được tham gia bầu cử, trừ các trưởng hợp đặc biệt bị pháp luật cấm là nội dung của nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?


A.  Phổ thông.           B.  Trực tiếp.
C.  Bình đẳng.                   
D.  Bỏ phiếu kín.                    
Câu 26:  Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ của

A.  riêng cán bộ công chức nhà nước                        
B.  mọi công dân.                                                      

C.  riêng cán bộ ngành Tài nguyên, môi trường.
D.  riêng cán bộ được giao nhiệm vụ.
Câu 27:  Toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào quá trình sản xuất là

A.  Sức lao động      
B.  Lao động.           

C.   khả năng làm viêc
D.  Người lao động           
Câu 28:  Yếu tố nào dưới đây giữ vai trò quan trọng và quyết định nhất trong quá trình sản xuất?


A.  Máy móc hiện đại.
B.  Đối tượng lao động.   

C.  Sức lao động.      
D.  Tư liệu lao động.        
Câu 29:  Chị A có năng khiếu ca hát nên muốn theo con đường nghệ thuật, nhưng bố mẹ A không đồng ý và ép A phải thi vào Sư phạm. A sẽ chọn cách xử sự như thế nào cho phù hợp với quy định pháp luật?

A.  Sẽ thi vào trường Sư phạm theo yêu cầu của bố mẹ.

B.  Chỉ trích việc làm của bố mẹ trên Facebook.

C.  Giả vờ nghe theo bố mẹ nhưng vẫn thi trường nghệ thuật.

D.  Giải thích để bố mẹ hiểu là A có quyền lựa chọn ngành nghề.
Câu 30:  Giả sử thu nhập của gia đình em hiện nay là từ làm các sản phẩm thủ công mây tre đan. Em sẽ

A.  không giúp bố mẹ vì đây là những sản phẩm lỗi thời.

B.  tranh thủ phụ giúp bố mẹ để tăng thu nhập cho gia đình.

C.  khuyên bố mẹ chuyển sang làm mặt hàng khác hiện đại hơn.

D.  không giúp bố mẹ vì nhiệm vụ chính của em là học tập.
Câu 31:  Vì mâu thuẫn cá nhân, 3 học sinh của trường X đã cùng đánh hội đồng bạn M sau giờ tan học. Hành vi của 3 bạn này đã xâm phạm

A.  quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.

B.  quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.

C.  quyền được đảm bảo an toàn cá nhân.

D.  quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
Câu 32:  Anh B đi xe máy vượt đèn đỏ, bị cảnh sát giao thông xử phạt tiền 1.200.000 đồng. Cho rằng, mức phạt như vậy là quá cao, anh B có thể làm gì trong các việc làm dưới đây cho đúng pháp luật?

A.  Đăng bài lên Facebook nói xấu người cảnh sát đã ra quyết định xử phạt mình 

B.  Khiếu nại trực tiếp đến chính người cảnh sát đã ra quyết định xử phạt mình 

C.  Tố cáo với thủ trưởng đơn vị của người cảnh sát đã ra quyết định xử phạt mình 

D.  Khiếu nại đến thủ trưởng đơn vị của người cảnh sát đã ra quyết định xử phạt mình      
Câu 33:  Ông T lừa chị H bằng cách mượn của chị 10 lượng vàng, nhưng đến ngày hẹn ông T đã không chịu trả cho chị H số vàng trên. Chị H đã làm đơn kiện ông T ra tòa. Việc chị H kiện ông T ra tòa thuộc hình thức nào sau đây của thực hiện pháp luật?


A.  Tuân thủ pháp luật.
B.  Thi hành pháp luật.

C.  Áp dụng pháp luật.
D.  Sử dụng pháp luật.
Câu 34:  Khẳng định nào dưới đây là không đúng khi các doanh nghiệp thực hiện bình đẳng trong kinh doanh?

A.  Có quyền chủ động tìm kiếm thị trường đầu tư.            

B.  Có quyền chủ động mở rộng quy mô sản xuất.   

C.  Có quyền tự chủ đăng kí kinh doanh.                   

D.  Có quyền tự ý chấm dứt hợp đồng.                       
Câu 35:  Việc Nhà nước có chính sách học bổng và chính sách ưu tiên học sinh người dân tộc thiểu số vào các trường cao đẳng, đại học là nhằm thực hiện bình đẳng:


A.  giữa các dân tộc.
B.  giữa các thành phần dân cư.

C.  trong học sinh phổ thông.   
D.  giữa miền ngược và miền xuôi.
Câu 36:  Cơ sở sản xuất nước mắm Q sản xuất nước chai có dán nhãn “Nước mắm cá cơm”, nhưng thành phần không có một chút nào từ cá mà được sản xuất hoàn toàn bằng nước, muối và hóa chất mua ở chợ. Hành vi này đã vi phạm nghĩa vụ nào của người kinh doanh?

A.  Quy trình sản xuất kinh doanh.

B.  Cạnh tranh trong sản xuất kinh doanh.

C.  Công thức sản xuất nước mắm .

D.  Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Câu 37:  Do mâu thuẫn với Giám đốc công ty, chị H đang nuôi con nhỏ dưới 10 tháng tuổi, bị Giám đốc công ty điều chuyển sang công việc khác nặng nhọc hơn so với lao động nam. Trong trường hợp này, Giám đốc công ty đã không thực hiện nội dung nào về bình đẳng trong lao động ?

A.  Bình đẳng giữa cán bộ công nhân viên.

B.  Bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động.

C.  Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.

D.  Bình đẳng giữa người sử dụng lao động và người lao động.
Câu 38:  Anh H (14 tuổi) là học sinh, vì nghiện game nhưng không có tiền để chơi. Khi phát hiện ông K vừa mới lĩnh lương về, anh H liền vào nhà ông K dùng dao khống chế ông K để lấy tiền, nhưng không thành công, anh H đã dùng dao đâm ông K nhiều nhát rồi bỏ chạy. Rất may ông K được bà con hàng xóm đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Vậy theo em, anh H phải chịu trách nhiệm nào sau đây về hành vi vi phạm pháp luật của mình?

A.  Trách nhiệm hành chính và bồi thường cho ông K , vì anh H chưa đủ 16 tuổi.

B.  Trách nhiệm hành chính, vì anh H chưa làm chết người và chưa đủ 18 tuổi.

C.  Trách nhiệm dân sự, vì anh H chưa làm chết người và chưa đủ 16 tuổi.

D.  Trách nhiệm hình sự, vì hành vi của anh H là rất nghiêm trọng do cố ý.
Câu 39:  Tốt nghiệp đại học chuyên ngành hóa dầu ở Liên Xô, anh H muốn trở về Việt Nam công tác nhưng cha mẹ H không đồng ý vì cho rằng làm việc ở nước ngoài lương cao, chế độ đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội để phát triển. Nếu là H em chọn cách nào dưới đây để thực hiện trách nhiệm của mình trong việc phát triển kinh tế đất nước?

A.  Tìm cách thuyết phục cha mẹ đồng ý cho mình về nước làm việc.

B.  Không quan tâm đến ý kiến của cha mẹ và bí mật về nước làm việc.

C.  Tỏ thái độ không đồng tình bằng việc không liên lạc với cha mẹ.

D.  Thực hiện theo mong muốn của cha, mẹ và không trở về nước.
Câu 40:  Nghi ngờ con gái mình bị anh Q trấn lột tiền, anh T nhờ anh M bí mật theo dõi anh Q. Vô tình phát hiện cháu H con gái anh Q đi một mình trên đường, anh M đã đe dọa sẽ bắt giữ khiến cháu bé hoảng loạn rồi ngất xỉu. Bức xúc, vợ anh Q thuê anh K xông vào nhà đập phá đồ đạc và đánh anh M gãy tay. Hành vi của những ai dưới đây cần bị tố cáo?

A.  Anh M, anh K, vợ anh Q và anh T.
B.  Anh M, vợ anh Q và anh K

C.  Anh M, anh K và vợ chồng anh Q.
D.  Anh M, anh K và anh T.
------ HẾT ------
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